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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa 

truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người, năm 2022

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch;  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán kinh phí từ ngân 
sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khôi phục, 
bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người, 
năm 2022 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).  

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức và phê duyệt Danh sách nghệ nhân, học 
viên (đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) tham gia tổ chức khôi 
phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất 
ít người, năm 2022 (có Danh sách kèm theo). 

- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và 
tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tự giải thể 
sau khi hoàn thành nhiệm vụ; 

- Nghệ nhân, học viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần, 
thời gian và địa điểm.  
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Điều 3. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ 
quan, đơn vị phối hợp (nếu có). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ 
trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai 
Châu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng; 
- SVHTTDL tỉnh Lai Châu (để phối hợp); 
- UBND các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ (để phối hợp); 
- Lưu: VT, VHDT, dha.12. 

   KT. BỘ TRƯỞNG  
      THỨ TRƯỞNG 
 
 
 

 
 
      Trịnh Thị Thủy 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống  

của dân tộc thiểu số rất ít người, năm 2022 
 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BVHTTDL ngày       /10/2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021 - 2030 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số 
gắn với phát triển du lịch; 

- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng 
vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng 
đồng dân tộc thiểu số rất ít người; cải thiện mức hưởng thụ văn hóa ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của 
dân tộc thiểu số rất ít người phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán 
cộng đồng dân tộc thiểu số; lựa chọn hỗ trợ bảo tồn, phát huy các loại hình văn 
hóa tiêu biểu của dân tộc thiểu số rất ít người, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch 
tại địa phương.  

2. Yêu cầu 

- Bám sát mục tiêu của Dự án 6; phát huy nội lực, tinh thần tự lực và khơi 
dậy lòng tự hào đối với các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân 
tộc thiểu số; 

- Chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện Kế hoạch; động viên, khích 
lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn 
hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô 
hình bảo tồn văn hóa truyền thống;  

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng  

Tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của 
đồng bào dân tộc Lự (dân tộc Lự là một trong các dân tộc thiểu số có số dân dưới 
10.000 người). 
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2. Phạm vi 

Triển khai hỗ trợ khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền 
thống của đồng bào dân tộc Lự sinh sống trên địa bàn huyện Tam Đường và huyện 
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (đây là địa bàn dân tộc Lự sinh sống ổn định thành cộng 
đồng trên địa bàn các xã khu vực III, tỉnh Lai Châu). 

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin tư liệu, dữ 
liệu tổng thể về các loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc Lự trên địa bàn 
tỉnh Lai Châu 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, UBND 
huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Tháng 10 - 12, năm 2022. 

- Địa điểm khảo sát: Tỉnh Lai Châu. 

- Đối tượng khảo sát: Cán bộ, công chức phụ trách công tác văn hóa, dân 
tộc cấp tỉnh, huyện, cấp xã tại địa bàn khảo sát; nghệ nhân, người có uy tín, trưởng 
thôn/bản tại địa bàn khảo sát; cá nhân người dân tộc Lự, người dân tộc thiểu số 
sinh sống tại địa bàn khảo sát; khách du lịch tại một số khu, điểm du lịch tại địa 
bàn khảo sát. 

- Nội dung triển khai chủ yếu:  

+ Tổng hợp thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ công tác bảo tồn, phát huy 
giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Lự; 

+ Khảo sát, điều tra thực tế về hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống dân tộc Lự trên địa bàn tỉnh Lai Châu (đánh giá tổng thể công tác 
quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các DTTS tỉnh 
Lai Châu nói chung và dân tộc Lự nói riêng; thực trạng bảo tồn các loại hình văn 
hóa phi vật thể của dân tộc Lự; sự biến đổi trong văn hóa truyền thống dân tộc 
Lự; nhu cầu của cộng đồng dân tộc Lự với tư cách chủ thể văn hóa tham gia vào 
hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống...); 

+ Mời các chuyên gia, nhà quản lý nghiên cứu, xây dựng các báo cáo khoa 
học theo các nhóm chuyên đề (Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy văn 
hóa truyền thống dân tộc Lự; thực trạng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống dân tộc Lự; kỹ năng, phương pháp bảo tồn các loại hình văn hóa phi 
vật thể của dân tộc Lự...). 

2. Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy bản 
sắc văn hóa truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Lai Châu, UBND huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 



5 

 

- Thời gian: Tháng 11 - 12, năm 2022. 

- Địa điểm triển khai: 01 lớp tập huấn tại huyện Tam Đường, 01 lớp tập 
huấn tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.  

- Thành phần tham gia: Cán bộ, công chức làm công tác văn hóa, dân tộc 
cấp huyện, xã; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh trong lĩnh 
vực du lịch (khoảng 25 người); trưởng các đoàn thể các thôn, bản; trưởng thôn, 
bản, người có uy tín, nghệ nhân, học viên dân tộc Lự (khoảng 100 người). Tổng 
cộng khoảng 125 người/lớp tập huấn. 

- Báo cáo viên: Các chuyên gia, nhà quản lý về văn hóa dân tộc, du lịch. 

- Thời lượng tập huấn: 03 ngày/lớp (không kể thời gian đi và về). 

- Nội dung tập huấn chủ yếu:  

+ Khái quát về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống  
các dân tộc thiểu số (cơ sở lý luận về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa dân tộc...); 

+ Thực trạng hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống của các DTTS tỉnh 
Lai Châu nói chung và dân tộc Lự nói riêng; 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi trong văn hóa truyền thống dân tộc 
Lự và vai trò của cộng đồng dân tộc Lự trong hoạt động bảo tồn, phát huy văn 
hóa truyền thống; 

+ Phát huy vai trò của nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số và cộng 
đồng dân cư các điểm du lịch, cán bộ công chức văn hóa xã, các đơn vị, hộ kinh 
doanh du lịch trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 
các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; 

+ Nguyên tắc, kỹ năng, phương pháp chung để bảo tồn các loại hình văn 
hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Lự nói riêng. 

+ Phát triển du lịch bền vững dựa trên giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc 
thiểu số nhằm thúc đẩy, tạo cơ hội cho cộng đồng tham gia chặt chẽ vào phát triển 
du lịch; cân bằng với các tiêu chuẩn kinh tế, văn hoá xã hội và môi trường. 

3. Khôi phục, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể của 
dân tộc Lự 

3.1. Tổ chức 02 chương trình bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm của 
dân tộc Lự  

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, UBND 
huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 

- Thời gian: Tháng 11 - 12, năm 2022. 

- Địa điểm triển khai: Huyện Tam Đường, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 
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- Thành phần tham gia: Nghệ nhân và học viên người dân tộc Lự sinh sống 
trên địa bàn tỉnh Lai Châu (khoảng 70 người/chương trình, gồm 05 nghệ nhân, 65 
học viên), ưu tiên học viên là thanh thiếu niên, học sinh trung học phổ thông dân 
tộc Lự. 

- Nội dung triển khai:  

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa truyền thống và nghề dệt truyền 
thống; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn địa điểm, 
nội dung nhân rộng các mô hình; 

+ Hỗ trợ các trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng nghề dệt 
truyền thống dân tộc Lự trên địa bàn. 

+ Tổ chức truyền dạy và thực hành nghề dệt truyền thống dân tộc Lự phục 
vụ phát triển du lịch. 

+ Tổ chức chụp ảnh, ghi hình, sản xuất phim tư liệu phục vụ công tác bảo 
tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Lự. 

3.2. Tổ chức 02 chương trình bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn 
dân gian của dân tộc Lự 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, UBND 
huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 

- Thời gian: Tháng 11 - 12, năm 2022. 

- Địa điểm triển khai: 01 chương trình tại huyện Tam Đường, 01 chương 
trình tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.  

- Thành phần tham gia: Nghệ nhân và học viên người dân tộc Lự sinh sống 
trên địa bàn tỉnh Lai Châu (khoảng 70 người/chương trình, gồm 05 nghệ nhân, 65 
học viên), ưu tiên học viên là thanh thiếu niên, học sinh trung học phổ thông dân 
tộc Lự. 

- Nội dung triển khai: 

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc 
truyền thống dân tộc Lự tỉnh Lai Châu; những kết quả đạt được, khó khăn và hạn 
chế làm cơ sở lựa chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai mô hình; 

+ Hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư, nhạc cụ, đạo cụ cần thiết phục xây dựng 
mô hình bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Lự; 

+ Tổ chức truyền dạy, thực hành các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc 
truyền thống dân tộc Lự tỉnh Lai Châu; 

+ Tổ chức hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân 
tộc Lự tỉnh Lai Châu; 

+ Tổ chức chụp ảnh, ghi hình, sản xuất phim tư liệu phục vụ công tác bảo 
tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Lự tỉnh Lai Châu.  
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3.3. Tổ chức 02 chương trình bảo tồn, phát huy tập quán xã hội của 
dân tộc Lự 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, UBND 
huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 

- Thời gian: Tháng 11 - 12, năm 2022. 

- Địa điểm triển khai: 01 chương trình (bảo tồn lễ cưới và lễ cúng trâu) tại 
huyện Tam Đường, 01 chương trình (bảo tồn tục nhuộm răng đen) tại huyện Sìn 
Hồ, tỉnh Lai Châu. 

- Thành phần tham gia: Nghệ nhân và học viên người dân tộc Lự sinh sống 
trên địa bàn tỉnh Lai Châu (khoảng 70 người/chương trình, gồm 05 nghệ nhân, 65 
học viên), ưu tiên học viên là thanh thiếu niên, học sinh trung học phổ thông dân 
tộc Lự. 

- Nội dung triển khai: 

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động bảo tồn, phát huy loại hình tập quán 
xã hội dân tộc Lự tỉnh Lai Châu; những kết quả đạt được, khó khăn và hạn chế làm 
cơ sở lựa chọn một số tập quán tiêu biểu như nghi lễ cưới, tục nhuộn răng đen và lễ 
cúng trâu để xây dựng mô hình bảo tồn; đánh giá, lựa chọn địa điểm, xây dựng nội 
dung triển khai xây dựng mô hình bảo tồn; 

+ Hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư, nhạc cụ, đạo cụ, lễ vật cần thiết phục xây 
dựng mô hình bảo tồn lễ cưới và lễ cúng trâu và 01 mô hình bảo tồn tục nhuộm 
răng đen của dân tộc Lự; 

+ Tổ chức truyền dạy, hướng dẫn thực hành nghi lễ cưới, tục nhuộn răng 
đen và lễ cúng trâu dân tộc Lự tỉnh Lai Châu.  

+ Tổ chức chụp ảnh, ghi hình, sản xuất phim tư liệu phục vụ công tác bảo 
tồn, phát huy nghi lễ cưới, tục nhuộm răng đen và lễ cúng trâu dân tộc Lự. 

3.4. Tổ chức 01 chương trình bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân 
tộc Lự 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, UBND 
huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 

- Thời gian: Tháng 11 - 12, năm 2022. 

- Địa điểm triển khai: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.  

- Thành phần tham gia: Nghệ nhân và học viên người dân tộc Lự sinh sống 
trên địa bàn tỉnh Lai Châu (khoảng 70 người/chương trình, gồm 05 nghệ nhân, 65 
học viên). 
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- Nội dung triển khai:  

+ Khảo sát, đánh giá nghi thức tổ chức Tết cơm mới của dân tộc Lự; những 
kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn chọn địa điểm, xây dựng 
nội dung triển khai mô hình; 

+ Hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, lễ vật phục vụ truyền dạy và thực hành Tết 
cơm mới của dân tộc Lự; 

+ Tổ chức truyền dạy, hướng dẫn thực hành bảo tồn, phát huy nghi thức tổ 
chức Tết cơm mới của dân tộc Lự; 

+ Tổ chức tái hiện Tết cơm mới của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu; 

+ Tổ chức chụp ảnh, ghi hình, sản xuất phim tư liệu phục vụ công tác bảo 
tồn, phát huy Tết cơm mới dân tộc Lự. 

3.5. Tổ chức 01 chương trình bảo tồn, phát huy trò chơi dân gian của 
dân tộc Lự 

- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, UBND 
huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 

- Thời gian: Tháng 11 - 12, năm 2022. 

- Địa điểm triển khai: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.  

- Thành phần tham gia: Nghệ nhân và học viên người dân tộc Lự sinh sống 
trên địa bàn tỉnh Lai Châu (khoảng 70 người, gồm 05 nghệ nhân, 65 học viên), ưu 
tiên học viên là thanh thiếu niên, học sinh trung học phổ thông dân tộc Lự. 

- Nội dung triển khai:  

+ Khảo sát, đánh giá thực trạng trò chơi dân gian dân tộc Lự; những kết quả 
đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển 
khai mô hình; 

+ Hỗ trợ công cụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ truyền dạy và thực hành trò 
chơi dân gian dân tộc Lự; 

+ Tổ chức lớp truyền dạy, hướng dẫn thực hành trò chơi dân gian dân tộc Lự; 

+ Tổ chức chụp ảnh, ghi hình, sản xuất phim tư liệu phục vụ công tác bảo 
tồn trò chơi dân gian dân tộc Lự. 

4. Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về hoạt động bảo tồn, phát huy 
văn hóa truyền thống dân tộc Lự 

4.1. Giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Lự 
đến rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước 

- Đơn vị thực hiện: Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2), Báo Tiếng nói Việt Nam. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Văn hóa dân tộc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Lai Châu, UBND huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 
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- Thời gian: Tháng 10 - 12, năm 2022. 

- Nội dung triển khai: Sản xuất các chương trình, chuyên đề, phóng sự, 
phim tài liệu, bản tin… phát trên phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, báo 
in, trang thông tin điện tử) nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu 
biểu của dân tộc Lự đến rộng rãi du khách trong nước và nước ngoài, góp phần 
thu hút, phát triển du lịch tại địa phương. 

4.2. Tuyên truyền về các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển 

du lịch tiêu biểu của dân tộc Lự 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam.  

- Đơn vị phối hợp: Vụ Văn hóa dân tộc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Lai Châu, UBND huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 

- Thời gian: Tháng 10 - 12, năm 2022. 

- Nội dung triển khai: Sản xuất các chương trình, phim tài liệu phát trên 
phương tiện thông tin đại chúng (phát sóng truyền hình) nhằm: 

+ Tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bảo tồn, phát huy văn 
hóa truyền thống cho cán bộ văn hóa, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và 

cộng đồng dân tộc thiểu số về công tác bảo tồn văn hóa;  

+ Phổ biến các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch tiêu biểu 

từ đó nâng cao nhận thức và năng lực quản lý văn hóa tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu 
phát triển văn hoá ở cơ sở thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân 

tộc thiểu số.  

4.3. Xuất bản, phát hành ấn phẩm giới thiệu, tuyên truyền về văn hóa 
truyền thống của dân tộc Lự 

- Đơn vị thực hiện: Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc.  

- Đơn vị phối hợp: Vụ Văn hóa dân tộc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Lai Châu, UBND huyện Tam Đường, UBND huyện Sìn Hồ. 

- Thời gian: Tháng 10 - 12, năm 2022. 

- Nội dung: Giới thiệu các đặc trưng văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú 
của cộng đồng dân tộc Lự với những bức ảnh, bài viết ngắn gọn, cô đọng của 
chuyên gia, nhà nghiên cứu dân tộc học, từ đó phản ánh những nét cơ bản nhất về 
nguồn gốc, dân cư, tập quán sinh hoạt, lao động - sản xuất, trang phục, dân ca, 
dân vũ, lễ hội, tín ngưỡng... của dân tộc Lự. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ 

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất 

lượng và tiến độ theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 
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1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định 
dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định. 

1.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dẫn thanh 
quyết toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình tổ chức triển 
khai thực hiện theo Kế hoạch. 

1.4. Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2), Báo Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm 
Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam: Chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân 
tộc và các đơn vị liên quan tổ chức sản xuất các chương trình, chuyên đề, phóng 
sự, phim tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về công tác bảo tồn và phát huy giá trị 
văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc Lự.  

1.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Vụ Văn 
hóa dân tộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nội dung sau: 

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng và phát triển các mô hình 
phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tiêu biểu dân tộc Lự phục vụ hoạt động tổ 
chức bảo tồn trên địa bàn. 

- Tổng hợp, lập danh sách nghệ nhân, học viên tham gia xây dựng, nhân 
rộng các mô hình và phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

1.6. UBND huyện Tam Đường và UBND huyện Sìn Hồ: 

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Lai Châu và các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch;  

- Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng dân tộc Lự nhân rộng các mô hình 
hiệu quả về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; duy trì  hiệu quả 
hoạt động của các mô hình, thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. 

1.7. Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân 
tộc và các đơn vị liên quan xuất bản, phát hành ấn phẩm giới thiệu, tuyên truyền 
về văn hóa truyền thống của dân tộc Lự. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ 
quan, đơn vị phối hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn 
hóa truyền thống dân tộc thiểu số rất ít người năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp 
với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu 
quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo 
lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.  



DANH SÁCH 

Thành viên Ban Tổ chức, nghệ nhân, học viên tham gia tổ chức khôi phục, 

bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống  

của dân tộc thiểu số rất ít người, năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng 10 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

I. Ban Tổ chức 

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;  

2. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban; 

3. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lai Châu, Phó Trưởng Ban; 

4. Ông Vũ Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, Phó Trưởng Ban; 

5. Bà Lý Thị Na, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, Phó Trưởng Ban; 

6. Bà Lê Thị Ngọc Châm, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, Ủy viên; 

7. Ông Đỗ Trọng Thi, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tam 

Đường, Ủy viên; 

8. Ông Tẩn A Xoang, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sìn Hồ, Ủy viên; 

9. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

10. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

11. Ông Phạm Duy Hà, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ủy viên; 

12. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 

13. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia 

đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, Ủy viên; 

14. Ông Nguyễn Quang Sáng, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện Tam Đường, Ủy viên; 

15. Bà Chúng Thị Xuân, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

Sìn Hồ, Ủy viên; 

16. Ông Lò Văn Sâu, Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, Ủy viên; 

17. Ông Lò Văn Lả, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Hon, huyện Tam Đường, Ủy viên; 

18. Bà Lò Thị Đi, Công chức xã Bản Hon, huyện Tam Đường, Ủy viên; 

19. Ông Tao Văn Bun, Công chức xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, Ủy viên. 



II. Nghệ nhân, học viên (đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước) tham gia các hoạt động khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn 

hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người, năm 2022 tại huyện Sìn Hồ 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Tao Thị Nàng Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Nghệ nhân 

2  Tao Thị Ban Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Nghệ nhân 

3  Tao Thị Hiên Bản Pậu, xã Nậm Tăm Nghệ nhân 

4  Tao Văn Thòn Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Nghệ nhân 

5  Tao Văn Nọi Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Nghệ nhân 

6  Cà Thị Dinh Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

7  Lò Thị Bun Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

8  Tao Thị Kiêng Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

9  Tao Văn Chum Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

10  Tẩn Minh Đạch Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

11  Tao Văn Chom Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

12  Cà Văn Lượng Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

13  Tao Văn Pình  Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

14  Tao Văn Dọt Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

15  Cà Văn Hải Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 

16  Tao Văn Trái Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

17  Lò Văn Chay Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

18  Tao Văn Thà Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

19  Tao Văn Phùm Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

20  Tao Văn Pình Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

21  Lò Thị Ban Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

22  Tao Thị Nàng Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

23  Tao Văn Bun Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

24  Tao Văn Khằm Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

25  Tao Văn Hặc Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

26  Tao Thị Chùm Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

27  Lò Thị Kiêng Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

28  Tao Văn Thùm Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

29  Tao Thị Dọt Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

30  Tao Thị Ín Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

31  Tao Thị Xum Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 



32  Lò Thị Cong Nà Tăm 2, xã Nậm Tăm Học viên 

33  Tạo Thị Si Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

34  Tao Thị Khằm Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

35  Tao Thị Nàng Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

36  Tao Văn Thòn Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Trưởng bản 

37  Tao Văn Tạo Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

38  Tao Văn Xanh Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Người uy tín 

39  Tao Văn Hặc A Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

40  Tao Văn Phắt Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

41  Tao Văn Điếng Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

42  Tao Văn Hặc B Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

43  Tao Văn kẻo Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

44  Tao Thị Nó Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

45  Tao Thị Xanh Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

46  Tao Thị Khăn Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

47  Tao Thị Hiên Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

48  Tao Thị Xanh Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

49  Tao Văn Xanh Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

50  Tao Thị Pành Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

51  Tao Thị Hiên Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

52  Tao Thị Hặc Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

53  Tao Thị Hặc Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

54  Tao Thị Bun Phiêng Chá, xã Nậm Tăm Học viên 

55  Tao Văn Kẻo Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

56  Tao Văn Xanh Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

57  Tao Văn Phanh Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

58  Tao Văn Khằm Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

59  Tao Văn Ngừn Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

60  Tao Văn Kẻo Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

61  Tao Văn Khằm Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

62  Tao Văn Sòn Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

63  Tao Văn Én Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

64  Tao Thị Kẻo Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

65  Tao Văn Nó Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

66  Tao Thị Ín Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 



67  Tao Thị Sèn Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

68  Tao Thị Bun Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

69  Tao Thị Sòn Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

70  Tao Thị Thòn Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

71  Tao Thị Ban Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

72  Tao Thị Sum Bản Pậu, xã Nậm Tăm Học viên 

73  Tao Văn Mùn Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

74  Tao Văn Vòn Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

75  Tao Văn Ún Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

76  Tao Văn Sòn Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

77  Tao Văn kẻo Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

78  Tao Văn Ín Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Người uy tín 

79  Lò Thị Đi Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

80  Tao Thị Quỳnh Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

81  Tao Thị Păn Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

82  Tao Thị Sòn Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

83  Tao Thị Hặc Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

84  Tao Thị Ngần Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

85  Tao Thị Xum Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

86  Tao Thị Ban Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

87  Tao Thị Pành Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

88  Tao Thị Dọt Nậm Ngập, xã Nậm Tăm Học viên 

89  Tao Văn Bun Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

90  Tao Văn Thòn  Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

91  Tao Văn Pành Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

92  Tao Thị Ngần Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

93  Tao Thị Thòn  Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

94  Tao Thị Ón Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

95  Tao Thị Kẻo Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

96  Tao Thị Nàng Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

97  Tao Thị Hặc  Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

98  Tao Thị Kiêng Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

99  Tao Thị Đa Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

100  Tao Thị Nàng Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

101  Tao Thị Nọi Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 



102  Tao Văn Khằm Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

103  Vàng Thị Pém Nà Tăm 1, xã Nậm Tăm Học viên 

104  Lò Văn Tuân Nậm Tăm, xã Nậm Tăm Học viên 
 

* Lưu ý: Căn cứ vào từng hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch, Ban Tổ 

chức triệu tập thành phần, số lượng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 
 



III. Nghệ nhân, học viên (đối tượng không hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước) tham gia các hoạt động khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc 

văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người, năm 2022 tại huyện 

Tam Đường 

1. Tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền 

thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Lò Thị Pình Bản Hon, xã Bản Hon Nghệ nhân 

2  Tao Văn Chài Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

3  Tao Văn Tàn Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

4  Tao Văn Khăn Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

5  Vàng Văn Ban Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

6  Vàng Văn Sọn Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

7  Tao Văn Ngần Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

8  Vàng Thị Khằm Bãi Trâu, xã Bản Hon Nghệ nhân 

9  Tao Thị Khăn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

10  Tao Thị Xeng Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

11  Tao Văn May Phiêng Pẳng, xã Bản Bo Học viên 

12  Tao Văn Xanh C Phiêng Pẳng, xã Bản Bo Học viên 

13  Tao Văn Bun C Phiêng Pẳng, xã Bản Bo Học viên 

14  Tao Văn Bun B Phiêng Pẳng, xã Bản Bo Học viên 

15  Tao Văn Phanh Phiêng Pẳng, xã Bản Bo Học viên 

16  Tao Thị Si Phiêng Pẳng, xã Bản Bo Học viên 

17  Tao Văn Chăn Phiêng Pẳng, xã Bản Bo Học viên 

18  Tao Văn Ban Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

19  Tao Văn Coong Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

20  Lò Văn Xanh Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

21  Lò Văn Ún Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

22  Lò Văn Phúm Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

23  Lò Văn Giót Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

24  Tao Văn Ún Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

25  Lò Văn Bun (Păn) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

26  Lò Văn Bun (Ún) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 



27  Tao Văn Khăm Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

28  Tao Văn Chăn (Điếng) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

29  Lò Văn Nó Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

30  Vàng Văn Nằm Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

31  Tao Văn Ín Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

32  Tao Văn Pầu Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

33  Tao Văn Kẻo Bản Hon, xã Bản Hon Người uy tín 

34  Vàng Văn Hặc Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

35  Tao Thị Kẻo Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

36  Vàng Thị Khăn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

37  Lò Thị Piêm Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

38  Lò Thị Xeng Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

39  Tao Thị Ngừn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

40  Vàng Thị Păn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

41  Tao Thị Én Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

42  Tao Thị Xum Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

43  Lò Thị Đăm Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

44  Lò Thị Đao Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

45  Lò Thị Khăn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

46  Lò Thị Păn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

47  Tao Văn Chài Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

48  Tao Văn Tàn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

49  Tao Văn Khăn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

50  Vàng Văn Ban Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

51  Vàng Văn Sọn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

52  Tao Văn Ngần Bản Thẳm, xã Bản Hon Trưởng bản 

53  Tao Thị Ón Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

54  Tao Thị Pàu Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

55  Vàng Thị Chum Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

56  Vàng Thị Khằm Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

57  Tao Thị Pín Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

58  Tao Thị Ún Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 



59  Vàng Thị Sọn Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

60  Tao Thị Ban Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

61  Tao Thị Hiên Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

62  Tao Văn Ín Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

63  Vàng Văn Sâu Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

64  Vàng Văn Thà Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

65  Tao Văn Hung Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

66  Tao Văn Kẻo Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

67  Tao Thị Nằm Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

68  Tao Thị Kẻo Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

69  Tao Thị Pầu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

70  Tao Thị Kẻo Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

71  Lò Văn Kẻo Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

72  Tao Văn Mùn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

73  Tao Văn Sâu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

74  Tao Văn Đa Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

75  Lò Văn Bun Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

76  Tao Văn Ín Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

77  Vàng Thị Ón Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

78  Tao Thị Vằn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

79  Lò Thị Ín Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

80  Vàng Thị Păn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

81  Tao Thị Chen Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

82  Tao Thị Ngừn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

83  Tao Thị Xum Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

84  Tao Thị Pầu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

85  Tao Thị Chum Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Nghệ nhân 

86  Tao Thị Kẻo Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

87  Tao Thị Ón Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

88  Tao Thị Khăn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

89  Tao Thị Kẻo Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

90  Tao Thị Ún Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 



91  Lò Thị Xeng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

92  Tao Thị Ón Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

93  Lò Thị Én Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

94  Tao Thị Xum Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

95  Lò Thị Nàng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

96  Tao Thị Kẻo Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

97  Tao Thị Pầu Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

98  Lò Văn Phím Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

99  Lò Văn Cum Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

100  Tao Văn Mùn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

2. Chương trình bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Lự gắn với 

phát triển du lịch 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Lò Thị Pình Bản Hon, xã Bản Hon Nghệ nhân 

2  Tao Thị Vằn Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Nghệ nhân 

3  Lò Thị Xeng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Nghệ nhân 

4  Tao Thị Ón Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Nghệ nhân 

5  Lò Thị Én Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Nghệ nhân 

6  Tao Thị Kẻo Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

7  Vàng Thị Khăn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

8  Lò Thị Piêm Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

9  Lò Thị Xeng Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

10  Tao Thị Ngừn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

11  Vàng Thị Păn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

12  Tao Thị Én Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

13  Tao Thị Coong Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

14  Lò Thị Piêm Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

15  Tao Thị Én Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

16  Tao Thị Xum Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

17  Lò Thị Đăm Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

18  Lò Thị Đao Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

19  Lò Thị Khăn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 



20  Lò Thị Păn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

21  Tao Thị Hiên Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

22  Lò Thị Lân Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

23  Vàng Thị Ngân Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

24  Tao Thị Mùn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

25  Tao Văn Ngần Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

26  Tao Thị Ón Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

27  Tao Thị Pàu Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

28  Vàng Thị Chum Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

29  Vàng Thị Khằm Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

30  Tao Thị Pín Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

31  Phan Thị Dinh Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

32  Lò Thị Pàu Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

33  Lò Thị Đăm Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

34  Lò Thị Ón Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

35  Vàng Thị Khằm Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

36  Tao Thị Ún Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

37  Vàng Thị Sọn Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

38  Tao Thị Ban Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

39  Tao Thị Hiên Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

40  Tao Thị Cáp Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

41  Tao Thị Chum Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

42  Sỹ Thị Hương Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

43  Tao Thị Kiêng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

44  Lò Thị Xeng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

45  Tao Thị Nằm Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

46  Tao Thị Khăn Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

47  Tao Thị Xeng Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

48  Tao Thị Kẻo Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

49  Tao Thị Pầu Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

50  Tao Thị Kẻo Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

51  Lò Thị Xeng Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 



52  Tao Thị Ón Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

53  Tao Thị Pình Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

54  Lò Thị Xeng Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

55  Vàng Thị Ón Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

56  Lò Thị Ín Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

57  Vàng Thị Păn Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

58  Tao Thị Chen Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

59  Tao Thị Ngừn Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

60  Tao Thị Xum Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

61  Tao Thị Pầu Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

62  Tao Thị Chum Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

63  Tao Thị Kẻo Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

64  Tao Thị Xum Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

65  Lò Thị Nàng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

66  Tao Thị Kẻo Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

67  Tao Thị Pầu Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

68  Lò Thị Xeng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

69  Lò Thị Ngân Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

70  Tao Thị Én Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

3. Chương trình bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian của dân tộc Lự 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Lò Thị Pình Bản Hon, xã Bản Hon Nghệ nhân 

2  Tao Thị Kẻo Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

3  Vàng Thị Khăn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

4  Lò Thị Piêm Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

5  Lò Thị Xeng Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

6  Tao Thị Ngừn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

7  Vàng Thị Păn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

8  Tao Thị Én Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

9  Tao Văn Xeng Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

10  Lò Văn Én Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 



11  Lò Văn Kẻo Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

12  Lò Văn Phà Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

13  Lò Văn Phúm Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

14  Vàng Văn Kẻo Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

15  Tao Văn Pá Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

16  Tao Văn Phà Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

17  Tao Văn Cóong Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

18  Tao Văn Chài Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

19  Tao Văn Tàn Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

20  Tao Văn Khăn Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

21  Vàng Văn Ban Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

22  Vàng Văn Sọn Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

23  Tao Văn Ngần Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

24  Tao Văn Khằm Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

25  Tao Văn Bun Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

26  Tao Văn Ín Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

27  Vàng Văn Sâu Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

28  Vàng Văn Thà Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

29  Tao Văn Hung Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

30  Tao Văn Kẻo Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

31  Vàng Văn Ngần Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

32  Vàng Văn xeng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

33  Tao Văn Chom Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

34  Lò Văn Phím Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

35  Lò Văn Cum Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

36  Tao Văn Mùn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

37  Tao Văn Păn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

38  Tao Văn Điếng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

39  Lò Văn Sọn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

40  Tao Văn Coong Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

41  Tao Văn Ún Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

42  Lò Văn Kẻo Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 



43  Tao Văn Mùn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

44  Tao Văn Sâu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

45  Tao Văn Đa Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

46  Lò Văn Bun Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

47  Tao Văn Ín Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

48  Tao Văn Pầu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

49  Tao Văn Nọi Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

50  Tao Văn Sọn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

51  Tao Văn Coong Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

52  Tao Văn Khằm Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

53  Lò Thị Xeng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

54  Tao Thị Ón Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

55  Lò Thị Én Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

56  Tao Thị Xum Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

57  Lò Thị Nàng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

58  Tao Thị Kẻo Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

59  Vàng Thị Ón Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

60  Tao Thị Vằn Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

61  Lò Thị Ín Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

62  Vàng Thị Păn Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

63  Tao Thị Chen Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

64  Tao Thị Ngừn Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

65  Tao Thị Xum Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

66  Tao Thị Pầu Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

67  Tao Thị Chum Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

68  Tao Thị Nằm Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

69  Tao Thị Khăn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

70  Tao Thị Xeng Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

4. Chương trình bảo tồn, phát huy tập quán xã hội của dân tộc Lự 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Tao Văn Xeng Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 



2  Lò Văn Én Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

3  Lò Văn Kẻo Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

4  Lò Văn Phà Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

5  Lò Văn Phúm Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

6  Vàng Văn Kẻo Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

7  Tao Văn Pá Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

8  Tao Văn Phà Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

9  Tao Văn Cóong Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

10  Tao Văn Chài Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

11  Tao Văn Tàn Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

12  Tao Văn Khăn Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

13  Vàng Văn Ban Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

14  Vàng Văn Sọn Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

15  Tao Văn Ngần Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

16  Tao Văn Khằm Bản Thẳm, xã Bản Hon Nghệ nhân 

17  Tao Văn Bun Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

18  Tao Văn Ín Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

19  Vàng Văn Sâu Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

20  Vàng Văn Thà Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

21  Tao Văn Hung Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

22  Tao Văn Kẻo Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

23  Vàng Văn Ngần Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

24  Vàng Văn xeng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

25  Tao Văn Chom Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

26  Lò Văn Phím Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

27  Lò Văn Cum Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

28  Tao Văn Mùn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

29  Tao Văn Păn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

30  Tao Văn Điếng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

31  Lò Văn Sọn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

32  Tao Văn Coong Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

33  Tao Văn Ún Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 



34  Lò Văn Kẻo Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

35  Tao Văn Mùn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

36  Tao Văn Sâu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

37  Tao Văn Đa Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

38  Lò Văn Bun Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

39  Tao Văn Ín Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

40  Tao Văn Pầu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

41  Tao Văn Nọi Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

42  Tao Văn Sọn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

43  Tao Văn Coong Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

44  Tao Văn Khằm Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

45  Lò Thị Pình Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

46  Tao Thị Kẻo Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

47  Vàng Thị Khăn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

48  Lò Thị Piêm Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

49  Lò Thị Xeng Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

50  Tao Thị Én Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

51  Tao Thị Xum Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

52  Lò Thị Đăm Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

53  Lò Thị Đao Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

54  Lò Thị Khăn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

55  Lò Thị Păn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

56  Vàng Thị Chum Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

57  Vàng Thị Khằm Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

58  Tao Thị Pín Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

59  Phan Thị Dinh Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

60  Lò Thị Pàu Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

61  Sỹ Thị Hương Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

62  Tao Thị Kiêng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

63  Lò Thị Xeng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

64  Tao Thị Ún Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

65  Tao Thị Đi Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 



66  Tao Thị Ón Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

67  Tao Thị Én Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

68  Tao Thị Pình Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

69  Tao Thị Ún Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

70  Tao Thị Hặc Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

5. Chương trình bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Lự  

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Tao Văn Ban Bản Pa Pe, xã Bình Lư Nghệ nhân 

2  Tao Văn Coong Bản Pa Pe, xã Bình Lư Nghệ nhân 

3  Lò Văn Xanh Bản Pa Pe, xã Bình Lư Nghệ nhân 

4  Lò Văn Ún Bản Pa Pe, xã Bình Lư Nghệ nhân 

5  Lò Văn Phúm Bản Pa Pe, xã Bình Lư Nghệ nhân 

6  Lò Văn Giót Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

7  Tao Văn Ún Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

8  Lò Văn Bun (Păn) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

9  Lò Văn Bun (Ún) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

10  Tao Văn Khăm Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

11  Tao Văn Chăn (Điếng) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

12  Lò Văn Nó Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

13  Lò Văn Kha Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

14  Lò Văn Chum Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

15  Lò Văn Kẻo (Chăn) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

16  Lò Văn Tà Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

17  Tao Văn Mùn Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

18  Lò Văn Thum Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

19  Lò Văn Von Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

20  Lò Văn Khằm (Ón) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

21  Lò Văn Khằm (Điếng) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

22  Tao Văn Coong (Khăn) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

23  Lò Văn Khằm (Xanh) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

24  Tao Văn Kẻo Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

25  Tao Văn Năm (Én) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 



26  Lò Văn Tạo Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

27  Lò Văn Chăn (Ngân) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

28  Lò Văn Sâu Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

29  Tao Văn Thi Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

30  Lò Văn Kham (Bun) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

31  Lò Văn Khăm (Ún) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

32  Tao Văn Bun (Én) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

33  Tao Văn Chom (Ún) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

34  Lò Văn Ban (Xum) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

35  Lò Văn Ban (Ón) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

36  Tao Văn Xòn (Giót) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

37  Lò Văn Năm (Xòn) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

38  Tao Văn Nọi Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

39  Tao Văn Chăn (Khằm) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

40  Lò Văn Năm (Kẻo) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

41  Lò Văn Chăn (Pầu) Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

42  Lò Thị Sòi Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

43  Lò Thị Khăn Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

44  Tao Thị Chăn Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

45  Tao Thị Xanh Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

46  Tao Thị Khăn Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

47  Lò Thị Bun Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

48  Lò Thị Xanh Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

49  Tao Thị Pém Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

50  Lò Thị Bun Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

51  Lò Thị Văn  Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

52  Tao Thị Von Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

53  Lò Thị Dót Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

54  Tao Thị Sâu Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

55  Tao Thị Tan Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

56  Tao Thị Xanh Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

57  Lò Thị Păn Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 



58  Lò Thị Kênh Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

59  Tao Thị Pình Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

60  Lò Thị Xòn Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

61  Lò Thị Ín Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

62  Lò Thị Pha Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

63  Lò Thị Ly Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

64  Lò Thị Năm Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

65  Tao Thị Bun Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

66  Lò Thị Ban Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

67  Lò Thị Xanh Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

68  Lò Thị Nôn Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

69  Lò Văn Pầu Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

70  Tao Thị Páu Bản Pa Pe, xã Bình Lư Học viên 

6. Chương trình bảo tồn, phát huy trò chơi dân gian của dân tộc Lự 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  Tao Văn Xeng Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

2  Lò Văn Én Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

3  Lò Văn Kẻo Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

4  Lò Văn Phà Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

5  Lò Văn Phúm Bản Nà Khum, xã Bản Hon Nghệ nhân 

6  Vàng Văn Kẻo Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

7  Tao Văn Pá Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

8  Tao Văn Phà Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

9  Tao Văn Cóong Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

10  Tao Văn Chài Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

11  Tao Văn Tàn Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

12  Tao Văn Khăn Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

13  Vàng Văn Ban Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

14  Vàng Văn Sọn Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

15  Tao Văn Ngần Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

16  Tao Văn Khằm Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 



17  Tao Văn Bun Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

18  Tao Văn Ín Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

19  Vàng Văn Sâu Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

20  Vàng Văn Thà Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

21  Tao Văn Hung Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

22  Tao Văn Kẻo Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

23  Vàng Văn Ngần Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

24  Vàng Văn Xeng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

25  Tao Văn Chom Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

26  Lò Văn Phím Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

27  Lò Văn Cum Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

28  Tao Văn Mùn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

29  Tao Văn Păn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

30  Tao Văn Điếng Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

31  Lò Văn Sọn Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

32  Tao Văn Coong Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

33  Tao Văn Ún Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon Học viên 

34  Lò Văn Kẻo Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

35  Tao Văn Mùn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

36  Tao Văn Sâu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

37  Tao Văn Đa Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

38  Lò Văn Bun Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

39  Tao Văn Ín Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

40  Tao Văn Pầu Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

41  Tao Văn Nọi Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

42  Tao Văn Sọn Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

43  Tao Văn Coong Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

44  Tao Văn Khằm Bản Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

45  Lò Thị Pình Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

46  Tao Thị Kẻo Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

47  Vàng Thị Khăn Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

48  Lò Thị Piêm Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 



49  Lò Thị Xeng Bản Hon, xã Bản Hon Học viên 

50  Tao Thị Én Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

51  Tao Thị Xum Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

52  Lò Thị Đăm Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

53  Lò Thị Đao Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

54  Lò Thị Khăn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

55  Lò Thị Păn Bản Nà Khum, xã Bản Hon Học viên 

56  Vàng Thị Chum Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

57  Vàng Thị Khằm Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

58  Tao Thị Pín Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

59  Phan Thị Dinh Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

60  Lò Thị Pàu Bản Thẳm, xã Bản Hon Học viên 

61  Sỹ Thị Hương Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

62  Tao Thị Kiêng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

63  Lò Thị Xeng Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

64  Tao Thị Ún Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

65  Tao Thị Đi Bản Bãi Trâu, xã Bản Hon Học viên 

66  Tao Thị Ón Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

67  Tao Thị Én Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

68  Tao Thị Pình Đông Pao 1, xã Bản Hon Học viên 

69  Tao Thị Ún Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

70  Tao Thị Hặc Bản Đông Pao 2, xã Bản Hon Học viên 

 

 




